
 1

ÔN TẬP CHƯƠNG I, II  HÌNH HỌC 8  

  

II..LLÝÝ  TTHHUUYYẾẾTT    

**))  KKiiếếnn  tthhứứcc  ccơơ  bbảảnn  cchhưươơnngg  II  

1/ Định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt. 

2/ Định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang. 

3/ Tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông. 

  

SƠ ĐỒ NHẬN BIẾT CÁC LOẠI TỨ GIÁC 
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*)  KIẾN THỨC CƠ BẢN CHƯƠNG II  

1. Định nghĩa đa giác  

Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của 
đa giác đó. 

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. 

2. Mở rộng  

Tổng các góc của đa giác n cạnh bằng (n - 2).1800. 

Mỗi góc của đa giác đều n cạnh bằng  

Số các đường chéo của đa giác n cạnh bằng  

3. Công thức diện tích  

Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S = 1/2a.h. 

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông: S = 1/2ab. 

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó: S = ab. 

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó: S = a2. 

Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: S = 1/2(a + b)h. 

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S = ah. 

Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo: S = 1/2d1d2.  

II. Bài tập chương I 

1. a) Cho tứ giác ABCD có  0120A  ;  080B  ;  0110C  . Tính D  

b) Cho hình thang vuông ABCD có   090A D  ; AD=AB=2cm; DC=4cm. Tính góc B, C 

2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm ; AC= 6cm . Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
AB, AC. 

  a/ Tính độ dài NM.;              

  b/ Gọi K là trung điểm BC. Tính độ dài AK. 

3. a/ Cho hình thang ABCD( AB//CD). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC.  

Biết AB = 8 cm ; CD = 12cm. Tính độ dài EF. 

b/ Cho hình thang ABCD( AB//CD). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC.  

Biết AB = 10 cm ; EF = 16cm. Tính độ dài CD. 

4. a/ Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật ABCD có AB = 16cm; AD = 12cm 

b/ Tính cạnh và chu vi của hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC=16cm;  BD =12cm. 
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c/ Tính cạnh và chu vi của hình vuông ABCD có độ dài đường chéo AC = 6cm. 

d/ Tính độ dài đường chéo của hình vuông ABCD có độ dài cạnh AB = 5cm 

5. Cho tam giác ABC (AB<AC), đường cao AK. Gọi 3 điểm D, E , F lần lượt là trung điểm của 
AB, AC, BC. 

a) BDEF là hình gì? Vì sao? 

b) Chứng minh DEFK là hình thang cân 

6. Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. 
Cho Q là điểm đối xứng của P qua N. Chứng minh : 

  a. PMAQ là hình thang.                                           b. BMNC là hình thang cân. 

  c. ABPQ là hình bình hành        d. AMPN là hình thoi 

  e. APCQ là hình chữ nhật 

7. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng 
minh rằng:  

   a) CDFABE   

   b) Tứ giác DEBF là hình bình hành 

   c) Các đường thẳng EF, DB và AC đồng quy. 

8. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2 AD; E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. 

   a) Các tứ giác AEFD ; AECF là hình gì? Vì sao? 

   b) Gọi M là giao điểm của AF và DE , N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh tứ giác 
EMFN là hình chữ nhật. 

   c) Chứng minh các đường thẳng AC, BD, EF, MN đồng qui. 

9. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Gọi M và N 

theo thứ tự là trung điểm của AH và DH. 

a) Chứng minh MN // AD. 

b) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác BMNI là hình bình hành. 

c) Tính số đo góc ANI?  

 

10. Cho tam giác ABC  cân tại A, đường trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm của AC .   K là 
điểm đối xứng với M qua điểm I .                                          

a) Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật. 

b) Tứ giác ABMK là hình gì ? Vì sao ? 

c) Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh tứ giác 

ABEC là hình thoi 

d) Tìm điều kiện ABC để tứ giác AMCK là hình vuông. 

11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. D và E lần lượt là chân đường vuông góc hạ 
từ H xuống AB và AC. 

a. Chứng minh DE = AH. 

b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH ; HC. Chứng minh DMNE là hình thang vuông. 

c. Cho BH = 4 cm; HC = 9cm ; AH = 6 cm. Tính diện tích hình thang DMNE. 

12. Cho tam giác ABC vuông tại  A có BC = 2AB. Gọi  M là trung điểm của BC.   Nối A với M, 
trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho AM = MK. 



 4

50m

120m

150 m

A B

D CKI

H

a) Chứng minh rằng : Tứ giác ABKC là hình chữ nhật. 

b) Gọi  E là trung điểm của AM, F là điểm đối xứng với B qua E. Chứng minh tứ giác 
ABMF là hình thoi   

c) Chứng minh  MF // CK. 

d) Chứng minh  AC = KF. 

*) BÀI TẬP CHƯƠNG II 
 
Câu 1 Cho tam giác ABC  

a) Vẽ đường cao AH, viết công thức tính SABC 
b) Biết AH =5 cm, canh tương ứng 8 cm. Tính diện tích tam giác  

Câu 2 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH 
a) Viết công thức tính diện tích tam giác ABC 
b) Cho AB = 6cm,  
BC = 10 cm. Tính AC, SABC ; AH  
Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật người ta làm một lối đi hình bình hành 
(như hình vẽ). Tính phần đất còn lại  
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 4: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A và AB = 6cm, AC = 5cm. Gọi P là 
trung điểm của cạnh BC, điểm Q đối xứng với P qua AB. 

a) Tứ giác APBQ là hình gì? Tại sao? 
b)  Tính diện tích tứ giác APBQ? 
c) Chứng minh SACPQ = SABC 

 
 

 


